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Bản án số: 315 /2023/DS-PT 

Ngày 11 - 7 - 2023 
V/v tranh chấp hợp đồng vay tài 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Chí Tâm  

Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Tấn Lợi 

                             Bà Huỳnh Kim Oanh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lâm Hồng Diễm - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp: Bà Nguyễn Bạch 

Nga - Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Trong các ngày 11/4/2023 và ngày 11/7/2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 08/2023/TLPT-DS 

ngày 03 tháng 02 năm 2023 về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản.  

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 63/2022/DS-ST ngày 16 tháng 9 năm 2022 

của Toà án nhân dân thành phố Sa Đéc bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 130/2023/QĐ-PT 

ngày 28 tháng 02 năm 2023 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Lê Thị Luyến, sinh năm 1972. (Có mặt) 

Địa chỉ: Số 101, tổ 57, đường Phùng Khắc Khoan, khóm Mỹ Thuận, phường Mỹ 

Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp là: Luật sư phạm Hoàng Đức – Công ty 

luật hợp danh Anh Em Luật sư  chi nhánh Đồng Tháp – thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng 

Tháp. (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Số 70, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; 

2. Bị đơn:  

2.1. Công ty TNHH xăng dầu Tùng Cường. 

Trụ sở: Số 418A, khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

đồng Đồng Tháp.  
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Người đại diện theo pháp luật là: Bà Nguyễn Thị Út –  Chức vụ: Giám đốc; 

Địa chỉ: Số 418A, khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

đồng Đồng Tháp.  

Người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Út là chị Nguyễn Thị Ngân, 

sinh năm 1999; (Có mặt) 

Địa chỉ: Ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Út  là Luật sư Lê Văn  

Lợi -Văn phòng Luật sư Phạm Minh Tấn - chi nhánh huyện Tháp Mười, thuộc Đoàn Luật 

sư tỉnh Đồng Tháp. (Xin vắng mặt) 

Địa chỉ: Số 17B, đường Lê Lợi, khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp.   

2.2.  Chị Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân, sinh năm 1982; 

Địa chỉ: Số 418A, khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa 

Đéc, tỉnh đồng Đồng Tháp.  

Người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân là chị Nguyễn 

Thị Ngân, sinh năm 1999; (Có mặt) 

Địa chỉ: Ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.   

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân là Luật 

sư Lê Văn  Lợi - Văn phòng Luật sư Phạm Minh Tấn - chi nhánh huyện Tháp Mười, thuộc 

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp. (Xin vắng mặt) 

Địa chỉ: Số 17B, đường Lê Lợi, khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp.  

- Người kháng cáo: Chị Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân là bị đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Nguyên đơn bà Lê Thị Luyến trình bày:  

Bà Luyến cho Công ty TNHH xăng dầu Tùng Cường (viết tắt Công ty 

Tùng Cường) đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Út- Giám đốc vay tiền 

nhiều lần cụ thể:  

- Lần 1: Ngày 09/10/2019 bà Luyến cho Công ty xăng dầu Tùng Cường 

vay số tiền 1.540.000.000 đồng, khi vay bà Nguyễn Thị Út là người đại diện 

pháp luật của Công ty có viết biên nhận ký tên, đóng dấu Công ty ngày 

09/10/2019. 

- Lần 2: Ngày 12/11/2019 bà Út đại diện Công ty vay số tiền 70.000.000 

đồng. 

- Lần 3: Ngày 19/11/2019 bà Út đại diện Công ty vay số tiền 130.000.000 

đồng.  
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Lần vay thứ 2 và thứ 3 bà Út viết biên nhận gộp chung ghi ngày 

19/11/2019 và Út ký tên, đóng dấu Công ty. 

- Lần 4: Ngày 02/10/2020 bà Út đại diện Công ty vay thêm số tiền 

260.000.000 đồng lần này bà Út không có viết biên nhận. Tổng cộng, bà Út vay 

tiền của bà Luyến 04 lần số tiền 02 tỷ đồng. Cùng ngày 02/10/2020 chị Nguyễn 

Nguyệt Tuyết Ngân (là con gái của bà Út) đứng ra viết tờ cam kết bảo lãnh trả 

thay bà Út số tiền 02 tỷ đồng trong 30 ngày (từ ngày 02/10/2020).    

Giấy biên nhận ngày 09/10/2019 và ngày 19/11/2019 do bà Út viết nội dung, 

ký tên, ghi họ tên Nguyễn Thị Út. Tờ cam kết ngày 02/10/2020 do chị Ngân viết 

nội dung, ký tên, ghi họ tên Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân. 

Khi vay bà Út nói để góp vốn điều lệ cho Công ty xăng dầu Tùng Cường, 

lãi suất thỏa thuận miệng 3%/tháng, thời hạn vay 02 tháng, vay không có thế 

chấp tài sản. 

Việc bà Luyến cho bà Út vay tiền có bà Phạm Thị Lý, sinh năm 1967. Địa 

chỉ: 199 đường Trương Hán Siêu, khóm Mỹ Tây, phường Mỹ Phú, Tp. Cao 

Lãnh, Đồng Tháp biết, chứng kiến. 

Sau khi vay bà Út và chị Ngân không có trả vốn, nhưng có lãi đến ngày 

15/5/2020 thì ngưng, số tiền lãi bao nhiêu bà Luyến không nhớ. 

Nay bà Luyến yêu cầu Công ty TNHH xăng dầu Tùng Cường (bà Nguyễn 

Thị Út – Giám đốc) và bà Nguyễn nguyệt Tuyết Ngân liên đới trả số tiền nợ vay 

vốn 2.000.000.000 đồng và lãi suất tạm tính từ ngày 15/5/2020 đến ngày 

15/8/2022 là 27 tháng, với mức lãi 0,83%/tháng như sau: 

Số tiền 2.000.000.000đ x 0,83% x 27 tháng = 448.200.000 đồng. 

Tổng cộng vốn và lãi 2.448.200.000 đồng (trong đó, vốn 02 tỷ đồng, lãi 

448.200.000 đồng). Ngoài ra, không có yêu cầu gì khác. 

- Bị đơn công ty TNHH xăng dầu Tùng Cường (đại diện theo pháp luật bà 

Nguyễn Thị Út) và chị  Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân:  

Mặc dù Tòa án đã tống đạt các văn bản tố tụng hợp lệ cho bà Út, chị Ngân, 

nhưng không có văn bản trình bày ý kiến và không đến tham dự phiên tòa.  

Bản án dân sự sơ thẩm số 63/2022/DS-ST ngày 16 tháng 9 năm 2022 của 

Toà án nhân dân thành phố Sa Đéc quyết định: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 39; Điều 147, Điều 227, Điều 228 

của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Điều 463, Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015;  

Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH12 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ 

phí Toà án. 

Tuyên xử: 

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Lê Thị Luyến về việc 

yêu cầu Công ty TNHH xăng dầu Tùng Cường (đại diện theo pháp luật là bà 
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Nguyễn Thị Út) và bà Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân liên đới trách nhiệm  trả số 

tiền vốn, lãi là 2.488.200.000 đồng. 

- Buộc Công ty TNHH xăng dầu Tùng Cường (đại diện theo pháp luật là bà 

Nguyễn Thị Út) và bà Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân liên đới trách nhiệm trả cho bà Lê 

Thị Luyến số tiền vốn 2.000.000.000 đồng và lãi 488.200.000 đồng. Tổng cộng, vốn 

và lãi 2.488.200.000 đồng . 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 

Bộ luật dân sự năm 2015. 

- Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Bà Lê Thị Luyến được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp 40.826.000 đồng 

theo biên lai số 0000828 ngày 27/5/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sa 

Đéc. 

Công ty TNHH xăng dầu Tùng Cường (đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn 

Thị Út) và bà Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân nộp 81.764.000 đồng án phí dân sự sơ 

thẩm. 

- Về chi phí giám định: Công ty TNHH xăng dầu Tùng Cường (đại diện 

theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Út) và bà Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân nộp tiền 

chi phí giám định là 13.290.000 đồng để hoàn trả cho bà Lê Thị Luyến (bà Luyến 

đã tạm ứng và chi xong).  

Đồng thời trong bản án còn tuyên về quyền kháng cáo, quyền yêu cầu thi 

hành án của các đương sự.  

Sau khi xét xử sơ thẩm chị Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân kháng cáo toàn bộ 

nội dung bản án sơ thẩm. Lý do chị Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân không nhận 

được văn bản tố tụng của Tòa án để chị tham gia giải quyết vụ án; đồng thời chị 

Ngân chỉ viết biên nhận mượn tiền của bà Luyến chứ không có vay tiền. Sau khi 

mượn tiền có trả được cho bà Luyến số tiền 1.000.000.000 đồng nên đề nghị 

xem xét đúng lại theo quy định pháp luật. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bà Lê Thị Luyến, Luật sư Phạm Hoàng Đức; Chị 

Nguyễn Thị Ngân là người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Út giám 

đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Tùng Cường, đồng thời chị 

Nguyễn Thị Ngân cũng là người đại diện theo ủy quyền của  chị Nguyễn Nguyệt 

Tuyết Ngân có mặt và khẳng định đã xuất trình thêm đầy đủ chứng cứ cho Tòa 

án giải quyết vụ án.  

Luật sư Lợi xin vắng mặt và có văn bản trình luận cứ : Việc vay tiền 

2.000.000.000 đồng hai bên không có thỏa thuận lãi suất; chị Ngân đã gửi trả 

được số tiền là 219.213.000 đồng; chỉ còn lại 1.780.787.000 đồng. Đồng thời 

phải tính thời điểm tính lãi suất từ ngày Tòa án thụ lý giải quyết vụ án tức ngày 

27/5/2022 với mức lãi suất 0,83%/tháng; nên đề nghị sửa một phần bản án sơ 

thẩm. 
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Chị Ngân cung cấp thêm các phiếu chuyển tiền chị Tuyết Ngân gửi trả 

tiền cho bà Luyến; bà Luyến cũng cung cấp tờ tường trình và các đương sự 

thống nhất với nhau:  

- Ngày 11/11/2019, chị Ngân chuyển khoản gửi trả số tiền 46.200.000 

đồng. 

- Ngày 17/12/2019, chị Ngân chuyển khoản đóng gửi trả số tiền là 

60.000.000 đồng.  

- Ngày 16/01/2020, chị Ngân chuyển khoản đóng gửi trả số tiền là 

20.000.000 đồng. 

- Ngày 20/02/2020, chị Ngân chuyển khoản đóng gửi trả số tiền là 

63.000.000 đồng.  

- Tháng 3/2020, chị Ngân đưa tiền mặt trả số tiền là 52.200.000 đồng  

- Tháng 4/2020, chị Ngân đưa tiền mặt trả số tiền là 52.200.000 đồng. 

- Tháng 5/2020, chị Ngân đưa tiền mặt trả số tiền là 52.200.000 đồng. 

- Tháng 6/ 2020, chị Ngân đưa tiền mặt trả số tiền là 52.200.000 đồng. 

Tổng số tiền chị Ngân gửi trả cho bà Luyến là 411.600.000 đồng.  

Theo bà Luyến cung cấp tờ tường trình và trình bày tại phiên tòa phúc 

thẩm đây là số tiền gửi trả tiền lãi được tính trên số tiền vốn vay thiếu chưa trả 

với mức lãi suất 3%/tháng. Nay bà Luyến đồng ý khấu trừ số tiền này vào vốn 

và lãi vay được tính với mức lãi suất 0.83%/tháng mà Công ty Tùng Cường và 

chị Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân phải trả cho bà Luyến.  

- Luật sư Phạm Hoàng Đức trình bày: Việc chị Tuyết Ngân trình bày trả 

số tiền 1.000.000.000 đồng là không có căn cứ vì không có chứng cứ chứng 

minh. Qua việc thừa nhận số tiền của bà Luyến có nhận số tiền là 411.600.000 

đồng. Bà Luyến đồng ý điều chỉnh với số tiền vốn và lãi bà Luyến đã cho vay và 

tiền lãi đã nhận theo quy định pháp luật với mức lãi suất 0.83%/tháng. Bà Luyến 

thống nhất yêu cầu bị đơn trả cho bà Luyến số tiền vốn và lãi đến ngày 

15/8/2020 là 2.108.821.000 đồng. 

- Bà Lê Thị Luyến thống nhất với các yêu cầu của Luật sư đã trình bày. 

- Chị Nguyễn Thị Ngân trình bày: Thừa nhận số tiền Công ty Tùng 

Cường vay tiền và số tiền gửi trả cho bà Luyến là đúng với số tiền lãi phải trả 

3% như bà Luyến tính. Nhưng chị Tuyết Ngân chỉ đồng ý trả số tiền vốn cho bà 

Luyến vì chị Tuyết Ngân không phải vay tiền của bà Luyến mà chỉ hỏi mượn 

tiền. Số tiền 2.000.000.000 đồng vay sẽ được trừ vào số tiền bà Luyến đã thừa 

nhận của chị Tuyết Ngân trả. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến về việc tuân theo 

pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử đúng theo quy định của pháp luật. 

Việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng đúng theo quy định. 

Về nội dung giải quyết vụ án đề nghị sửa một phần bản án sơ thẩm. 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được kiểm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến phát biểu của đại 

diện Viện kiểm sát. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

[1] Về thành phần những người tham gia tố tụng và những người tiến hành 

tố tụng thì các đương sự thống nhất không có ai có yêu cầu bổ sung hay khiếu 

nại.  

[2] Về nội dung hợp đồng vay tiền giữa các đương sự tranh chấp nguyên 

đơn bà Lê Thị Luyến về việc yêu cầu Công ty TNHH xăng dầu Tùng Cường (đại 

diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Út), chị Nguyễn Nguyệt Tuyến Ngân trả số 

tiền vốn và lãi cho bà Luyến là 2.448.200.000 đồng. Qua các biên nhận Công ty  

Tùng Cường (do bà Út đại diện) có vay tiền của bà Luyến và có viết biên nhận 

ngày 09/10/2019 và ngày 19/11/2019 ký tên, ghi họ tên Nguyễn Thị Út và đóng 

dấu Công ty. Đến ngày 02/10/2020 chị Ngân là con gái của bà Út viết tờ cam kết 

bảo lãnh trả nợ thay cho bà Út.  

Về phía bị đơn Công ty Tùng Cường (đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn 

Thị Út) và chị Ngân không có văn bản trình bày ý kiến và không tham gia giải 

quyết vụ án. 

[3] Tòa án cấp sơ thẩm qua thu thập chứng cứ xét: Biên nhận ngày 

09/10/2019 và ngày 19/11/2019 cùng tờ cam kết ngày 02/10/2020 bà Luyến cung 

cấp thể hiện nội dung bà Út với Chức vụ Giám đốc (đại diện Công ty xăng dầu 

Tùng Cường) có vay của bà Luyến số tiền tổng cộng 2.000.000.000 đồng và chị 

Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân cam kết trả nợ thay cho bà Út trong vòng 30 ngày 

kể từ ngày 02/10/2020.  

Bà Út, chị Ngân đã được tống đạt các văn bản tố tụng của Tòa án hợp lệ 

theo địa chỉ đang sinh sống tại số 418A, khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, 

thành phố Sa Đéc nhưng bà Út, chị Ngân vẫn không có ý kiến gì về việc vay tiền 

cũng như biên nhận ngày 09/10/2019, ngày 19/11/2019 và tờ cam kết ngày 

02/10/2020 của bà Luyến xuất trình. Như vậy, bà Út, chị Ngân biết việc bà 

Luyến khởi kiện tranh chấp nhưng bà Út, chị Ngân từ chối quyền lợi, nghĩa vụ 

của mình trong việc giải quyết vụ án. 

[3.1] Xét lời trình bày của người làm chứng xác định việc Công ty Tùng 

Cường (do bà Út đại diện) vay tiền của bà Luyến thì bà Lý biết và có ký tên người 

chứng kiến trong biên nhận ngày 09/10/2019. Như vậy, lời trình bày của bà Lý 

phù hợp với ý kiến của nguyên đơn. 

Mặt khác, căn cứ kết luận giám định số 755/KL-KTHS ngày 05/9/2022 

của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp thể hiện: 

- Chữ ký, chữ viết họ tên Nguyễn Thị Út trong tờ biên nhận đề ngày 

09/10/2019 được ký hiệu A2 và chữ ký tên Nguyễn Thị Út trong biên nhận đề 

ngày 19/11/2019 được ký hiệu A3 so với chữ ký, chữ viết của Nguyễn Thị Út 

trên các tài liệu mẫu là do cùng một người ký, viết ra.  
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- Chữ ký, chữ viết họ tên Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân trong tờ cam kết đề 

ngày 02/10/2020 được ký hiệu A1 so với chữ ký, chữ viết của Nguyễn Nguyệt 

Tuyết Ngân trên các tài liệu mẫu là do cùng một người ký, viết ra.  

Qua đó, có đủ căn cứ chứng minh Công ty TNHH xăng dầu Tùng Cường (đại 

diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Út) có vay số tiền trên của bà Luyến. Đối với 

bà Ngân, sau khi Công ty Tùng Cường vay tiền của bà Luyến thì vào ngày 

02/10/2020 chị Ngân viết cam kết bảo lãnh trả khoảng nợ trên cho bà Luyến trong 

vòng 30 ngày, nhưng chị Ngân không thực hiện nên bà Luyến yêu cầu Công ty 

TNHH xăng dầu Tùng Cường và chị Ngân liên đới trả số tiền vốn vay 2.000.000.000 

đồng là có cơ sở chấp nhận.  

 [3.2] Về lãi suất: Qua xác định Công ty TNHH xăng dầu Tùng Cường (đại 

diện theo pháp luật là bà Út) và chị Ngân có vay tiền của bà Luyến và theo bà 

Luyến quá trình vay bà Út, chị Ngân có trả lãi cho bà Luyến đến ngày 15/5/2020 

thì ngưng trả lãi nên bà Luyến yêu cầu bà Út, chị Ngân trả lãi theo mức lãi 

0,83%/tháng,  tính từ ngày 15/5/2020 đến ngày 15/8/2022 là 27 tháng được tính: Số 

tiền 2.000.000.000đ x 0,83% x 27 tháng = 448.200.000 đồng. 

 Nên buộc Công ty Tùng Cường và chị Ngân trả số tiền lãi là 448.200.000 

đồng theo quy định pháp luật. 

[4] Đồng thời căn cứ vào đây để quyết định về án phí, chi phí tố tụng theo 

quy định pháp luật. Sau khi xét xử sơ thẩm chị Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân 

không đồng ý với quyết định của bản án sơ thẩm nên kháng cáo yêu cầu Tòa án 

cấp phúc thẩm xem xét tính lại số tiền tính lãi đã trả cho bà Luyến. 

[5] Xét kháng cáo những trình bày và chứng cứ chứng minh của chị Ngân 

nêu ra được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét giải quyết theo quy định pháp luật. Chị 

Ngân kháng cáo yêu cầu xem xét lại số tiền đã trả qua các phiếu chuyển tiền cho 

bà Luyến nhận. 

 Qua thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm các nhận định của Tòa án sơ thẩm 

với lời khai các đương sự. Xác định chị Ngân trình bày không được Tòa án cấp 

sơ thẩm thông báo về việc giải quyết vụ án là không đúng vì qua thẩm tra tại 

phiên tòa xác định chị Tuyết Ngân vẫn còn sinh sống theo địa chỉ do nguyên đơn 

bà Luyến cung cấp khởi kiện vụ án và trong quá trình giải quyết vụ án. Chị 

Tuyết Ngân đồng ý trả số tiền với Công ty Tùng Cường. Nhưng chị Tuyết Ngân 

cho rằng số tiền này là tiền mượn không có tiền lãi nên chỉ đồng ý trả số tiền vốn 

còn lại cho bà Luyến sau khi đã trừ đi số tiền của chị Ngân và công ty Tùng 

Cường đã trả cho bà Luyến. Xét lời trình bày này của chị Ngân là không có cơ sở 

chấp nhận vì bà Luyến và chị Ngân không có quan hệ quen biết trước khi thực 

hiện hợp đồng vay với nhau. Chỉ quen biết thông qua chị Lý để cho vay tiền; số 

tiền chị Ngân gửi qua các lần chuyển khoản phù hợp với số tiền vốn thiếu do bà 

Luyến tính toán với lãi suất là 3% trên tháng giữa hai bên; nên xác định 

441.600.000 đồng là thanh toán tiền lãi giữa hai bên.  

Tại phiên tòa phúc thẩm các đương sự thống nhất về cách khấu trừ số tiền 

lãi và tiền vốn vay thời gian với mức lãi suất 0,83% trên tháng. Tổng cộng số 
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tiền vốn và lãi Công ty Tùng Cường và chị Tuyết Ngân thiếu đến ngày 15/8/2022 

vốn là 1.773.000.664 đồng và tiền lãi 335.175.000.502 đồng; tổng cộng 2.108. 

821.718 đồng (lấy số chẵn là 2.108.821.000 đồng). Bà Luyến yêu cầu Công ty 

Tùng Cường và chị Tuyết Ngân liên đới trả số tiền 2.108.821.000 đồng là có căn 

cứ chấp nhận theo quy định pháp luật 

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị sửa một phần bản án sơ thẩm là phù hợp 

pháp luật nên chấp nhận. Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định sửa một phần 

bản án sơ thẩm. Các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[6] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo chị Nguyễn 

Nguyệt Tuyết Ngân được chấp nhận một phần nên án phí phúc thẩm chị Ngân 

không phải chịu theo quy định pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ các Điều 147,148, khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

- Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của chị Nguyễn Nguyệt Tuyết 

Ngân. 

-  Sửa một phần bản án dân sự sơ thẩm số 63/2022/DS-ST ngày 16 tháng 9 

năm 2022 của Toà án nhân dân thành phố Sa Đéc. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Lê Thị Luyến về việc 

yêu cầu Công ty TNHH xăng dầu Tùng Cường (đại diện theo pháp luật là bà 

Nguyễn Thị Út) và chị Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân liên đới trách nhiệm  trả số 

tiền vốn, lãi là 2.108.821.000đồng. 

2. Buộc Công ty TNHH xăng dầu Tùng Cường (đại diện theo pháp luật là bà 

Nguyễn Thị Út) và chị Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân liên đới trách nhiệm trả cho bà Lê 

Thị Luyến số tiền tổng cộng, vốn và lãi 2.108.821.000 đồng . 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 

Bộ luật dân sự năm 2015. 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Bà Lê Thị Luyến được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp 40.826.000 đồng 

theo biên lai số 0000828 ngày 27/5/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sa 

Đéc. 

Công ty TNHH xăng dầu Tùng Cường (đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn 

Thị Út) và bà Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân nộp 74.176.000 đồng án phí dân sự sơ 
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thẩm. 

- Về chi phí giám định: Công ty TNHH xăng dầu Tùng Cường (đại diện 

theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Út) và bà Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân nộp tiền 

chi phí giám định là 13.290.000 đồng để hoàn trả cho bà Lê Thị Luyến (bà Luyến 

đã tạm ứng và chi xong).  

4. Án phí dân sự phúc thẩm: 

Chị Nguyễn Nguyệt Tuyết Ngân không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

chị Ngân được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000 đồng theo biên lai 

số 0001146, ngày 14/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 

9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- Viện kiểm sát tỉnh Đồng Tháp; 

- Tòa án thành phố Sa Đéc; 

- Chi cục THADS thành phố Sa Đéc; 

- Lưu hồ sơ vụ án, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Đinh Chí Tâm 

 


